
ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
20/01/2015 Thịt heo kg 25 70,000 1,750,000

Hành lá kg 0.5 24,000 12,000
Ngò lần 1 6,000 6,000
Bắp cải kg 10 6,300 63,000
Cà rốt kg 5 8,000 40,000
Chuối kg 45 6,000 270,000
Ớt trái kg 1 35,000 35,000
Hành củ kg 2 30,000 60,000
Tỏi kg 2 25,000 50,000
Trứng gà trứng 100 2,200 220,000
Phí VS T01 tháng 1 100,000 100,000
Phí SMS VCB T12 tháng 1 8,800 8,800
Hóa đơn 1 liên lốc 2 30,000 60,000
Biên lai thu tiền lốc 1 80,000 80,000
Máy đóng số (6 số) cái 1 156,000 156,000
Tăm bông số 3 hộp 1 15,000 15,000
Gas 48kg bình 1 1,185,000 1,185,000
Phí đt bàn T12 tháng 1 140,000 140,000
Phí Internet T12 tháng 1 390,000 390,000
Bếp gas QH - 5B cái 1 430,000 430,000

22/01/2015 Chả cá hấp kg 45 22,000 990,000
Hành lá lần 1 10,000 10,000
Ngò lần 1 5,000 5,000
Củ cải trắng kg 10 5,000 50,000
Susu kg 5 6,000 30,000
Bắp cải kg 6 5,000 30,000
Ly nhựa cây 10 9,000 90,000
Chuối kg 54 320,000
Tiền nước  T12 tháng 1 1,997,000 1,997,000

24/01/2015 Đùi gà góc tư kg 60 2,214,000
Sả xay kg 2 10,000 20,000
Dưa leo kg 18 10,000 180,000
Hành lá kg 0.5 22,000 11,000
Rau nêm lần 1 10,000 10,000
Ớt trái kg 1 25,000 25,000
Chuối kg 54 320,000

27/01/2015 Thịt xay kg 2 50,000 100,000
Chả cá tươi kg 10 21,000 210,000

CHI PHÍ QUÁN CƠM SAIGON



Chả cá hấp kg 10 22,000 220,000
Thịt xay kg 30 50,000 1,500,000
Cà chua kg 3 13,000 39,000
Hành lá kg 0.5 24,000 12,000
Ngò lần 1 5,000 5,000
Sắn kg 3 5,000 15,000
Bì heo kg 2 25,000 50,000
Xăng lần 1 50,000 50,000
Chuối kg 54 320,000

29/01/2015 Đùi gà góc tư kg 60 2,214,000
Sả xay kg 2 10,000 20,000
Chuối kg 46 280,000
Cổ dê (gas) cái 8 11,000 88,000
Sửa xe (tăng sên) lần 1 10,000 10,000
Bầu kg 20 7,000 140,000
Susu kg 10 5,000 50,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò lần 1 5,000 5,000
Thịt xay kg 2 50,000 100,000

31/01/2015 Thịt đùi kg 25 70,000 1,750,000
Thịt xay kg 5 50,000 250,000
Chả cá basa hấp kg 10 22,000 220,000
Tỏi kg 2 25,000 50,000
Thịt xay kg 1 50,000 50,000
Chuối kg 50 6,000 300,000
Dưa leo kg 10 7,000 70,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò lần 1 8,000 8,000
Ớt trái kg 1 25,000 25,000
Đậu hủ miếng 180 500,000
Khăn giấy Vĩnh Huê thùng 2 120,000 240,000
Bao xốp 40 đen kg 1 23,000 23,000
Bao xốp 40 đen (loại tốt) kg 1 32,000 32,000
Tăm hộp 2 30,000 60,000
Tương cà kg 95,000
Chi lương kỳ 02 T01 Chị Nga Bán Th Gian 500,000
Chi lương kỳ 02 T01 Anh Phong Bán Th Gian 1,000,000
Chi lương kỳ 02 T01 Chị Nghĩa Bán Th Gian 500,000
Chi lương Dân phòng Công nhật 8 60,000 480,000

22,973,800TỔNG CỘNG 


